
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH YÊN BÁI Biểu số 44/CK-NSNN
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TỔNG SỐ 1.190.404 695.407 494.997 671.582 386.745 386.745 0 284.837 284.837 0 196.720 157.098 157.098 0 39.622 39.622 0 310.541 140.003 140.003 0 170.538 170.538 0

I Ngân sách cấp tỉnh 795.021 300.024 494.997 434.166 149.329 149.329 0 284.837 284.837 0 118.508 78.886 78.886 0 39.622 39.622 0 242.347 71.809 71.809 0 170.538 170.538 0

1
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch
10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0

2
Trường Cao đẳng nghề Yên 

Bái
6.711 6.711 0 0 0 0 0 0 0 6.711 6.711 6.711 0

3 Trường Cao đẳng Yên Bái 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600

4 Phân bổ chi tiết sau 769.271 274.274 494.997 424.166 139.329 139.329 0 284.837 284.837 0 118.508 78.886 78.886 0 39.622 39.622 0 215.036 44.498 44.498 0 170.538 170.538 0

- Nguồn ngân sách Trung ương 757.710 262.713 494.997 424.166 139.329 139.329 284.837 284.837 118.508 78.886 78.886 39.622 39.622 215.036 44.498 44.498 170.538 170.538

- Nguồn ngân sách địa phương 11.561 11.561

II Ngân sách huyện 383.822 383.822 0 237.416 237.416 237.416 0 0 0 0 78.212 78.212 78.212 0 0 0 0 68.194 68.194 68.194 0 0 0 0

1 Thành phố Yên Bái 2.900 2.900 0 0 0 0 2.900 2.900 2.900 0 0 0 0

2 Thị xã Nghĩa Lộ 10.349 10.349 0 5.717 5.717 5.717 0 3.832 3.832 3.832 0 800 800 800 0

3 Huyện Trấn Yên 11.968 11.968 0 405 405 405 0 11.563 11.563 11.563 0 0 0 0

4 Huyện Yên Bình 53.222 53.222 0 18.051 18.051 18.051 0 35.171 35.171 35.171 0 0 0 0

5 Huyện Văn Yên 62.405 62.405 0 50.289 50.289 50.289 0 12.116 12.116 12.116 0 0 0 0

6 Huyện Lục Yên 54.998 54.998 0 42.944 42.944 42.944 0 11.054 11.054 11.054 0 1.000 1.000 1.000 0

7 Huyện Văn Chấn 18.096 18.096 0 16.596 16.596 16.596 0 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0

8 Huyện Trạm Tấu 65.239 65.239 0 34.835 34.835 34.835 0 76 76 76 0 30.328 30.328 30.328 0

9 Huyện Mù Cang Chải 104.645 104.645 0 68.579 68.579 68.579 0 0 0 0 36.066 36.066 36.066 0

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia PTKTXH ĐBDTTS Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV

Đầu tư 

phát triển
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NĂM 2024

Kinh phí sự nghiệp
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Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp


